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I. TẬP THỂ: Các trường dẫn đầu khối, nhóm:
	Tt
	Tên đơn vị
	Thành tích

	1
	Trường tiểu học Phú Thọ
	Hạng 1 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	Trường tiểu học Quyết Thắng
	Hạng 1 - Nhóm 2 Khối Tiểu học

	3
	Trường THCS Hậu Giang
	Hạng 1 - Nhóm 1 Khối Trung học cơ sở

	4
	Trường THCS Phú Thọ 
	Hạng 1 - Nhóm 2 Khối Trung học cơ sở

	5
	Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Hạng 1 - Khối Trung học phổ thổng



II. CÁ NHÂN: 
1. Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Quận 11: 

	Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ô. Võ Minh Tuấn Kiệt
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

	2
	B. Đỗ Thiên Chi
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Văn hóa-Thể thaoquận



2. Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các trường dẫn đầu khối, nhóm: 

	Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ô.Châu Ngọc Thanh
	Phó Hiệu trưởng

	Trường tiểu học Phú Thọ
-Hạng 1 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	B. Huỳnh Đoàn Mộng Thúy
	  Hiệu Trưởng
	Trường tiểu học Quyết Thắng
-Hạng 1 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	3
	Ô. Lý Triển Cẩm
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THCS Hậu Giang
-Hạng 1 - Nhóm 1 Khối THCS 

	4
	Ô. Nguyễn Tăng Thanh
	Phó HiệuTrưởng
	Trường THCS Phú Thọ 
- Hạng 1 - Nhóm 2 Khối THCS

	5
	Ô.Nguyễn Chính Tâm
	Hiệu trưởng

	Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hạng 1 - Khối THPT



3. Đại diện tổ Giáo viên Thể dục các trườngcác trường dẫn đầu khối, nhóm: 
	Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ô. Hồ Xuân Hùng
	GV Thể dục

	Trường tiểu học Phú thọ
-Hạng 1 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	Ô.Lê Văn Hoàng
	GV Thể dục

	Trường tiểu học Quyết Thắng
-Hạng 1 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	3
	Ô. Trần Văn Luôn
	GV Thể dục

	Trường THCS Hậu Giang
-Hạng 1 - Nhóm 1 Khối THCS 

	4
	Ô. Huỳnh Trà Giang
	GV Thể dục

	Trường THCS Phú Thọ 
-Hạng 1 - Nhóm 2 Khối THCS

	5
	Ông Phạm Văn Hùng
	GV Thể dục

	Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hạng 1- Khối THPT



4. Huấn luyện viên xuất sắc: 

	Tt
	Họ tên HLV
	Bộ môn
	Thành tích 

	1
	Ông Hồ Xuân Hùng
	Đá cầu
	Đạt  8 HC vàng, 8 HC bạc, 3 HC đồng
xếp hạng Nhất toàn đoàn cấp thành phố

	2
	 Bà Nguyễn Hồng Nhung
	 Karate
	Đạt  7HC vàng, 7HC bạc, 4HC đồng, 
xếp hạng Nhì toàn đoàn cấp thành phố

	3
	Ông Triệu Quảng Hùng
	Đẩy gậy
	Đạt  5HC vàng, 3HC bạc, 2HC  đồng, 
xếp hạng Ba toàn đoàn cấp thành phố

	4
	Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ
	Bóng ném
	 Đạt  5HC vàng, 5HC  đồng cấp thành phố

	5
	Ông Lâm Dũ Khải
	Wushu
	Đạt  4HC vàng, 2HC bạc, 2HC đồng cấp thành phố



5. Vận động viên xuất sắc : 
	Tt
	Họ và tên VĐV
	Môn
	Học sinh trường
	Thành tích

	1
	VĐV Nguyễn Mỹ Hoàn
	Đá cầu
	THCS Phú Thọ
	Đạt 1HC vàng, 1HC bạc cấp thành phố

	2
	VĐV Liu Đức Quý
	Đá cầu
	Tiểu học Phú Thọ
	Đạt 1HC vàng, 1HC bạc cấp thành phố

	3
	VĐV Thái Cẩm Châu
	Điền kinh
	THCS Lê Anh Xuân
	Đạt 2HC vàng cấp thành phố

	4
	VĐV Nguyễn Hoài Thương
	Wushu
	THPTNam Kỳ Khởi Nghĩa
	Đạt 2HC vàng cấp thành phố

	5
	VĐV Nguyễn Như Hạnh
	Karate
	THPT Trần Quang Khải
	Đạt 1HC vàng, 1HC bạc, 1HC đồng cấp thành phố

	6
	VĐV Lê Quốc Đạt
	Cử tạ
	THCS Hậu Giang
	Đạt 1HC vàng, 1HC bạc cấp thành phố

	7
	VĐV Bành Gia Khang
	Bóng ném
	THCS Nguyễn Minh Hoàng
	Đạt 1HC vàng cấp thành phố

	8
	VĐV Nguyễn Phước Minh
	Bóng ném
	THCS Nguyễn Minh Hoàng
	Đạt 1HC vàng cấp thành phố

	9
	Nguyễn Thế Bảo
	Vovinam
	THCS Lê Anh Xuân
	Đạt 1HC vàng, 1HC đồng cấp thành phố



                         Tổng cộng đề nghị khen thưởng 5 tập thể và 26 cá nhân






DANH SÁCH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHEN THƯỞNG TRONG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 11
NĂM HỌC 2019-2020
I/- TẬP THỂ:  
	Tt
	Tên đơn vị
	Thành tích

	1
	Trường tiểu học Lạc Long Quân
	Hạng 2 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	Trường tiểu học Trưng Trắc
	Hạng 3 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	3
	Trường tiểu học Nguyễn Thi
	Hạng 2 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	4
	Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên
	Hạng 3 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	5
	Trường tiểu học Phạm Văn Hai 
	Hạng 4 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	6
	Trường THCS Lê Anh Xuân
	Hạng 2 - Nhóm 1 Khối Trung học cơ sở 

	7
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
	Hạng 3 - Nhóm 1  Khối Trung học cơ sở 

	8
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	Hạng 2 - Nhóm 2 Khối Trung học cơ sở 

	9
	Trường THPT Trần Quang Khải
	Hạng 2 - Khối Trung học phổ thông



II/- CÁ NHÂN: 
1. Cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo và Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận:  
	 Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ông Kiều Quốc Bảo
	Tổ trưởng TDTT
	Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận

	2
	Ông Vũ Hữu Dũng
	Cán bộ
	Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận

	3
	Ông Mai Thế Tân
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 



2. Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các trường:  

	Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ông Trần Trọng Thái
	Phó Hiệu trưởng
	Trường tiểu học Lạc Long Quân
- Hạng 2 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	Bà Nguyễn Kim Trúc
	Phó Hiệu trưởng
	Trường tiểu học Trưng Trắc
- Hạng 3 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	3
	Bà Đào Mộng Tuyền
	Hiệu trưởng
	Trường tiểu học Nguyễn Thi 
- Hạng 2 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	4
	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Hiệu trưởng
	Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên
- Hạng 3 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	5
	Ông Nguyễn Ngọc Luận
	Phó Hiệu trưởng
	Trường tiểu học Phạm Văn Hai 
- Hạng 4 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	6
	Ông Ngô Quang Thịnh
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THCS Lê Anh Xuân
- Hạng 2 - Nhóm 1 Khối THCS 

	7
	Bà Vương Thị Nga
	Hiệu trưởng
	Trường THCS  Nguyễn Văn Phú 
- Hạng 3 - Nhóm 1 Khối THCS 

	8
	Bà Trần Thị Diểm Xuân
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Nguyễn Huệ 
- Hạng 2 - Nhóm 2 Khối THCS 

	9
	Bà Đặng Thúy Ái
	Hiệu trưởng
	Trường THPT Trần Quang Khải 
- Hạng 2 - Khối THPT




3. Đại diện tổ Giáo viên Thể dục các trường : 

	Tt
	Họ tên
	Chức danh
	Đơn vị

	1
	Ông  Đặng Minh Khánh
	GV Thể dục
	Trường tiểu học Lạc Long Quân
- Hạng 2 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	2
	Bà Lê Tuyết Bình 
	GV Thể dục
	Trường tiểu học Trưng Trắc
- Hạng 3 - Nhóm 1 Khối Tiểu học 

	3
	Ông Châu Minh Vương
	GV Thể dục
	Trường tiểu học Nguyễn Thi 
- Hạng 2 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	4
	Ông Lê Hữu Đồng
	GV Thể dục
	Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên
- Hạng 3 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	5
	Bà Hồ Thị Thanh Thủy
	GV Thể dục
	Trường tiểu học Phạm Văn Hai 
- Hạng 4 - Nhóm 2 Khối Tiểu học 

	6
	Ông Triệu Quãng Hùng
	GV Thể dục
	Trường THCS Lê Anh Xuân
- Hạng 2 - Nhóm 1 Khối THCS 

	7
	Ông Đỗ Minh Phụng
	GV Thể dục
	Trường THCS  Nguyễn Văn Phú 
- Hạng 3 - Nhóm 1 Khối THCS 

	8
	Ông Nguyễn Minh Thư
	GV Thể dục
	Trường THCS Nguyễn Huệ 
- Hạng 2 - Nhóm 2 Khối THCS 

	9
	Ông Doãn Nguyễn Hoàng Tâm
	GV Thể dục
	Trường THPT Trần Quang Khải 
- Hạng 2 - Khối THPT


	
4. Huấn luyện viên các bộ môn:   

	Tt
	Họ tên HLV
	Bộ môn
	Thành tích 

	1
	Bà Vũ Thị Hằng Ni
	Điền kinh
	Đạt 2HC vàng, 2HC bạc

	2
	Bà Bùi Thị Lan Phương
	Taekwondo
	 Đạt 2HC vàng, 2HC bạc, 5HC đồng

	3
	Ông Trần Văn Luôn
	Cử tạ
	 Đạt 2HC vàng, 4HC bạc, 4HC đồng

	4
	Bà Nguyễn Thinh Thị Tuyết Hạnh
	Aerobic
	Đạt 1HC vàng, 3HC bạc, 2HC đồng

	5
	Bà Lê Thị Bảo Yến 
	Bi sắt
	Đạt 1HC bạc, 7HC  đồng



5. Vận động viên các bộ môn: 
	Tt
	Họ và tên VĐV
	MÔN
	Học sinh trường
	Thành tích

	1
	 Nguyễn Lộc Long
	Taekwondo
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Đạt 1HC vàng

	2
	 Phạm Gia Nghi
	Aerobic
	TH Phùng Hưng
	Đạt 1HC vàng

	3
	Vòng Kỳ Hương
	Cầu mây
	TH Phú Thọ
	Đạt 1HC vàng

	4
	Lê Tiến Anh
	Quần Vợt
	TH Nguyễn Thị Nhỏ
	Đạt 1HC vàng

	5
	Quách Thị Ngọc Trinh
	Đẩy gậy
	THCS Lê Anh Xuân
	Đạt 1HC vàng

	6
	Chung Hiến Liêm
	Karate
	TH Lạc Long Quân
	Đạt 1HC vàng

	7
	Hà Văn Mẫn
	Judo
	THCS Nguyễn Minh Hoàng
	 Đạt 1HC vàng

	8
	Hà Nguyễn Anh Thư
	Bi sắt
	TH Nguyễn Thị Nhỏ
	Đạt 1HC bạc



Tổng cộng có 9 tập thể , 34 cá nhân

